
STT NỘI DUNG
ĐƠN GIÁ

NAM
DIỄN GIẢI CẬN LÂM SÀNG

II Chẩn đoán hình ảnh

1 Siêu âm màu ổ bụng 100,000
Sỏi niệu, sỏi gan mật, gan nhiễm mỡ, bàng quang, tiền liệt tuyến (nam), u xơ 

- u nang  buồng trứng (nữ)…

III Xét nghiệm

2 Định lượng Glucose 25,000 Đái tháo đường, hạ đường huyết

3 Định lượng Urê 25,000 Suy thận, viêm cầu thận cấp, mạn,…, chọn chung với Creatinin

4 Định lượng Creatinin 25,000 Suy thận, viêm cầu thận cấp, mạn,…, chọn chung với Urê

5 Đo hoạt độ AST (SGOT) 25,000 Đánh giá chức năng gan, chọn chung với SGPT, GGT

6 Đo hoạt độ ALT (SGPT) 25,000 Đánh giá chức năng gan, chọn chung với SGOT, GGT

7 Đo hoạt độ GGT 25,000 Đánh giá chức năng gan, người uống rượu, chọn chung với SGOT, SGPT

8 Cholesterol, Triglycerid 60,000 Mỡ trong máu nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim,…

9 Định lượng Acid uric 25,000 Bệnh Gout, người uống rượu,…

10 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (22 thông 60,000 Thiếu máu, suy tủy, ung thư máu, nhiễm trùng, virus,…

11 Tổng phân tích nước tiểu 35,000 Nhiễm trùng tiểu, biến chứng thận,…

430,000

43,000

387,000

Bảng báo giá có hiệu lực từ 01/04/2019 đến 31/12/2019                                                Cần Thơ, ngày 14 tháng 08 năm 2019

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:                                                                    Giám Đốc

Trưởng phòng CSKH: Ms Nguyễn Thị Oanh Em

Tel: 0939119194 - 02923.891.789 - Email: oanhpkvp@gmail.com

ĐC: Số 19 Nguyễn Văn Linh, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ                                                              Trịnh Kiến Trung

Tổng

Giảm giá trực tiếp 10%

Tổng tiền sau giảm

Y Khoa Vạn Phước Cửu Long xin chân thành cảm ơn Quý Cơ quan đã quan tâm đến dịch vụ khám sức khoẻ cho CB CNV.

Chúng tôi xin cung cấp báo giá để Quý Cơ quan tham khảo như sau (giá đã bao gồm thuế VAT) 

CÔNG TY TNHH Y KHOA VẠN PHƯỚC CỬU LONG

ĐC: Số 19 Nguyễn Văn Linh, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Tel: 02923.891.789 -  0939119194 - Email: oanhpkvp@gmail.com
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